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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 5  NĂM 2020 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 ỦY BAN 
THƯỜNG 

VỤ 
QUỐC 

HỘI 

Nghị quyết số 936/NQ-UBTVQH14 về 

việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà 

nước năm 2019 và phân bổ, sử dụng 

nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách 

trung ương năm 2019. 

05-05-2020 599+600 
28-5-2020 

 

2 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 50/2020/Nð-CP quy ñịnh 

về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện 

trợ quốc tế khẩn cấp ñể cứu trợ và khắc 

phục hậu quả thiên tai. 

20-04-2020 571+572 
01-5-2020 

 

  Nghị ñịnh số 52/2020/Nð-CP về ñầu tư 

xây dựng và kinh doanh sân gôn. 

27-04-2020 571+572 
01-5-2020 

 

  Nghị ñịnh số 53/2020/Nð-CP quy ñịnh 

phí bảo vệ môi trường ñối với nước 

thải. 

05-05-2020 581+582 

09-5-2020 
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  Nghị ñịnh số 54/2020/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

127/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 12 

năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và 

hoạt ñộng thanh tra ngành Công 

Thương. 

18-05-2020 593+594 
25-5-2020 

 

  Nghị ñịnh số 55/2020/Nð-CP quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều của Luật Thi hành 

án hình sự về thi hành án ñối với pháp 

nhân thương mại. 

22-05-2020 601+602 
31-5-2020 

 

  Nghị quyết số 58/NQ-CP ban hành 

Chương trình hành ñộng của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW 

ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ 

Chính trị về ñịnh hướng hoàn thiện thể 

chế, chính sách, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hợp tác ñầu tư nước ngoài ñến 

năm 2030. 

27-04-2020 581+582 
09-5-2020 
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  Nghị quyết số 67/NQ-CP phê duyệt 
Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng ñất 
quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
ñến năm 2050. 

12-05-2020 589+590 
19-5-2020 

 

  Nghị quyết số 68/NQ-CP ban hành 
Chương trình cắt giảm, ñơn giản hóa 
quy ñịnh liên quan ñến hoạt ñộng kinh 
doanh giai ñoạn 2020 - 2025. 

12-05-2020 589+590 
19-5-2020 

 

  Nghị quyết số 75/NQ-CP về việc xử lý 
vướng mắc ñối với một số dự án ñầu tư 
của các doanh nghiệp do Ủy ban Quản 
lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm 
ñại diện chủ sở hữu. 

21-05-2020 601+602 
31-5-2020 

 

3 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 15/2020/Qð-TTg quy 
ñịnh về việc thực hiện các chính sách 
hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ñại 
dịch COVID-19. 

24-04-2020 571+572 
01-5-2020 

 

  Quyết ñịnh số 16/2020/Qð-TTg ban 
hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ 
quốc gia. 

15-05-2020 593+594 
25-5-2020 
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  Quyết ñịnh số 590/Qð-TTg về việc 
thay ñổi thành viên Ban Chỉ ñạo và 
Văn phòng Ban Chỉ ñạo thực hiện ðề 
án tổng thể ñơn giản hóa thủ tục hành 
chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ 
liệu liên quan ñến quản lý dân cư giai 
ñoạn 2013 - 2020. 

29-04-2020 575+576 
05-5-2020 

 

  Quyết ñịnh số 634/Qð-TTg phê duyệt 
Chương trình thực hiện Nghị quyết số 
96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 
2019 của Quốc hội khóa XIV về công 
tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 
pháp luật, công tác của Viện kiểm sát 
nhân dân, của Tòa án nhân dân và công 
tác thi hành án. 

13-05-2020 591+592 
22-5-2020 

 

  Quyết ñịnh số 630/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của 
Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính 
sách, pháp luật về phòng cháy và chữa 
cháy. 

11-05-2020 
 

587+588 
15-5-2020 
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  Quyết ñịnh số 628/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-
KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của 
Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI 
về ñổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 
và ñào tạo, ñáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện ñại hóa trong ñiều 
kiện kinh tế thị trường ñịnh hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

11-05-2020 589+590 
19-5-2020 

 

  Quyết ñịnh số 667/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực 
lượng dự bị ñộng viên năm 2019. 

20-05-2020 599+600 
28-5-2020 

 

4 BỘ 
CÔNG 

AN 

Thông tư số 41/2020/TT-BCA quy ñịnh 
kiểm ñịnh nước thải. 

06-05-2020 591+592 
22-5-2020 

 

5 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 05/2020/TT-BCT sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư liên 

tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT 

16-03-2020 581+582 
09-5-2020 
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ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh 

việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và 

tạm nhập - tái xuất các chất làm suy 

giảm tầng ô-dôn theo quy ñịnh của 

Nghị ñịnh thư Montreal về các chất làm 

suy giảm tầng ô-dôn. 

  Thông tư số 09/2020/TT-BCT quy ñịnh 

về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập 

khẩu, xuất khẩu ñối với hàng hóa kinh 

doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh 

chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan. 

14-05-2020 591+592 
22-5-2020 

 

6 

   

BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO 

Thông tư số 10/2020/TT-BGDðT ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 

ñại học vùng và các cơ sở giáo dục ñại 

học thành viên. 

14-05-2020 601+602 
31-5-2020 
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7 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 08/2020/TT-BGTVT ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 
báo hiệu ñường thủy nội ñịa Việt Nam. 

17-04-2020 573+574 
03-5-2020 

 

  Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 
6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về quản lý và 
bảo ñảm hoạt ñộng bay. 

23-04-2020 575+576 
05-5-2020 

 

  Thông tư số 10/2020/TT-BGTVT quy 
ñịnh việc ñặt hàng, ñấu thầu cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì 
ñường thủy nội ñịa quốc gia sử dụng 
ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí 
chi thường xuyên. 

11-05-2020 591+592 
22-5-2020 

 

  Quyết ñịnh số 855/Qð-BGTVT về việc 
ñính chính Thông tư số 47/2019/TT-
BGTVT ngày 28 tháng 11 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 
tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 

06-05-2020 587+588 
15-5-2020 
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31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải Hướng dẫn thi hành một 
số ñiều của Hiệp ñịnh và Nghị ñịnh thư 
thực hiện Hiệp ñịnh vận tải ñường bộ 
giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt 
Nam và Chính phủ Hoàng gia 
Campuchia. 

8 BỘ 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN quy 
ñịnh quy trình xây dựng ñịnh mức kinh 
tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 

18-12-2019 571+572 
01-5-2020 

 

9 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 32/2019/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh về tiêu chuẩn các cơ sở ñào 
tạo, nghiên cứu ñược tổ chức bồi dưỡng 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành giáo dục nghề 
nghiệp. 

30-12-2019 593+594 
25-5-2020 
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10 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 06/2020/TT-BNNPTNT 
sửa ñổi, bổ sung ðiều 2 của Thông tư 
số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 
20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực 
vật ñược phép sử dụng, cấm sử dụng tại 
Việt Nam. 

24-04-2020 577+578 
07-5-2020 

 

11 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG 

Thông tư số 57/2020/TT-BQP hướng 
dẫn công tác thi ñua, khen thưởng về 
Dân quân tự vệ. 

13-05-2020 601+602 
31-5-2020 

 

12 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 17/2020/TT-BTC bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và. 

27-03-2020 581+582 
09-5-2020 

 

  Thông tư số 20/2020/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư tố 
312/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 11 
năm 2016 của Bộ Tài chính quy ñịnh 
chế ñộ tài chính ñối với Bảo hiểm tiền 
gửi Việt Nam. 

01-04-2020 581+582 
09-5-2020 
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  Thông tư số 24/2020/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ 
chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp. 

13-04-2020 581+582 
09-5-2020 

 

  Thông tư số 26/2020/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số nội dung của Thông tư 
số 111/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 9 
năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế 
quản lý tài chính ñối với Ngân hàng 
Phát triển Việt Nam và Thông tư số 
67/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 
2016 sửa ñổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư số 111/2007/TT-BTC 
ngày 12 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn 
thực hiện quy chế quản lý tài chính ñối 
với Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

14-04-2020 581+582 
09-5-2020 
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  Thông tư số 27/2020/TT-BTC hướng 
dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây 
dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn 
kỹ thuật. 

17-04-2020 583+584 
11-5-2020 

 

  Thông tư số 31/2020/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu 
công nghiệp. 

04-05-2020 585+586 
15-5-2020 

 

  Thông tư số 32/2020/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
268/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 
năm 2016 quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân 
bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông. 

04-05-2020 591+592 
22-5-2020 

 

  Thông tư số 33/2020/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép 
thành lập và hoạt ñộng của ngân hàng, 
tổ chức tín dụng phi ngân hàng. 

05-05-2020 591+592 
22-5-2020 
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  Thông tư số 34/2020/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực 
xây dựng. 

05-05-2020 591+592 
22-5-2020 

 

  Thông tư số 35/2020/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, nộp phí thẩm ñịnh cấp Giấy 
phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc 
tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 
hành nội ñịa; phí thẩm ñịnh cấp thẻ 
hướng dẫn viên du lịch. 

05-05-2020 591+592 
22-5-2020 

 

  Thông tư số 36/2020/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, nộp phí thẩm ñịnh cấp phép 
thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước; xả nước thải vào nguồn nước và 
hành nghề khoan nước dưới ñất do cơ 
quan trung ương thực hiện và phí khai 
thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí 
tượng thủy văn. 

05-05-2020 591+592 
22-5-2020 

 

  Thông tư số 37/2020/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực 
chứng khoán. 

07-05-2020 599+600 
28-5-2020 
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công báo 
Ghi chú  

13 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ban 
hành ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật về sản 
xuất chương trình phát thanh. 

24-04-2020 585 ñến 588 
15-5-2020 

 

  Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT sửa 
ñổi, bổ sung một số nội dung của 
Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 
31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông quy ñịnh 
về chứng nhận hợp quy và công bố hợp 
quy ñối với sản phẩm, hàng hóa chuyên 
ngành công nghệ thông tin và truyền 
thông. 

07-05-2020 593+594 
25-5-2020 

 

  Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT quy 
ñịnh Danh mục sản phẩm, hàng hóa có 
khả năng gây mất an toàn thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 

14-05-2020 599+600 
28-5-2020 
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